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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

  BAN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU 

 

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 9.2026 

(CHỦ ĐỀ Y HỌC) 

 

STT  Nhan đề  Tác giả  
Năm 

XB  
Nhà XB  Môn loại  

SL 

nhập  

1   Lão khoa đại cương   Nguyễn, Trung Anh (ch.b.)  2021  Y học  618.97 5 

2 
  Giáo trình giảng dạy đại học: Dịch tễ 

học cơ bản  
 Trịnh, Thị Hoàng Anh (ch.b.)  2025  Đồng Nai  614.4 5 

3 
  Điều dưỡng cơ bản. T.1, Sách đào tạo 

điều dưỡng Cao đẳng  
 Đỗ, Đình Xuân (ch.b.)  2012  Y học  610.73 5 

4 

  Khoa học về nấu ăn = The science of 

cooking :Giải đáp thắc mắc, hoá giải lầm 

tưởng phổ biến về nấu ăn  

 Farrimond, Stuart  2025  Thế giới  641.5 5 

5 

  Khoa học về dinh dưỡng Thescience of 

nutrition :Hóa giải những lầm tưởng về 

chế độ ăn và học cách ăn uống để khỏe 

mạnh và hạnh phúc  

 Lambert, Rhiannon  2025  Dân trí  613.2 5 

6   Thực hành cấp cứu nhi khoa   Nguyễn, Công Khanh (ch.b.)  2023  Y học  618.9203 5 

7 

  Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội - Phần 

thần kinh - tâm thần : Sách đào tạo cao 

đẳng điều dưỡng  

 Trương, Tuấn Anh (ch.b.)  2015  Y học  616.89 5 

8 
  Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm : 

Giáo trình giảng dạy đại học  
 Trần, Thụy Khánh Linh (ch.b.)  2020  Y học  616.9 5 

9 
  Di truyền y học : Dùng cho đào tạo bác 

sĩ y khoa  
 Trần, Đức Phấn (ch.b.)  2025  Giáo dục  616.042 5 



2 

 

10 
  Y học dinh dưỡng: Những điều bác sĩ 

không nói với bạn  
 Strand, Ray D  2025  Dân trí  613.28 5 

11 
  Những phương thức phục hồi sức khỏe 

theo tự nhiên  
 Nishi Katsuzo  2024  Công thương  613.7 5 

12   Phương pháp dạy - học lâm sàng   Phạm, Thị Minh Đức (ch.b.)  2022  Y học  610.71 5 

13   Bệnh học tai mũi họng - đầu mặt cổ   Ngô, Ngọc Liễn (ch.b.)  2019  Y học  617.51 5 

14   Điều dưỡng trong tim mạch   Phạm, Mạnh Hùng (ch.b.)  2019  Y học  616.1023 5 

15 
  Phục hồi chức năng : Dùng cho bác sĩ 

định hướng chuyên khoa  
 Cao, Minh Châu (ch.b.)  2024  Y học  617.03 5 

16 

  Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số 

bệnh về răng hàm mặt : Ban hành kèm 

theo Quyết định số 3108 

 Nguyễn, Thị Xuyên (ch.b.)  2024  Y học  616.6 5 

17 
  Giáo trình thực hành sinh lý học : Sách 

đào tạo bác sĩ đa khoa  
 Phạm, Thị Minh Đức (ch.b.)  2025  Y học  612 5 

18   Tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng   Brethenoux-Seguin, Francy  2016 
 Tổng hợp TP. 

HCM  
610.73 5 

19 
  Chăm sóc sức khoẻ trẻ em : Dùng cho 

đào tạo cử nhân ngành điều dưỡng  
 Đinh, Ngọc Đệ (ch.b.)  2016  Giáo dục  618.92 5 

20 
  Quản lý điều dưỡng : Dùng cho đào tạo 

cử nhân điều dưỡng  
 Lê, Văn An (ch.b.)  2016  Giáo dục  610.73 5 

21   Tâm bệnh học : Sách chuyên khảo   Đặng, Hoàng Minh (ch.b.)  2026 
 Đại học Quốc 

gia Hà Nội  
616.89 5 

22   Thực hành cấp cứu tim mạch   PGS.TS Tạ, Minh Cường  2026  Y học  616.1025 5 

23 
  Bài giảng Nhi khoa : Sách đào tạo Đại 

học. T.1  

 PGS.TS Nguyễn, Thị Diệu 

Thúy (chủ biên)  
2024  Y học  618.92 5 
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24 
  Bài giảng Nhi khoa : Sách đào tạo Đại 

học. T.2  

 PGS.TS Nguyễn, Thị Diệu 

Thúy (chủ biên)  
2024  Y học  618.92 5 

25 
  Phân tích số liệu : Giáo trình giảng dạy 

đại học  

 PGS.TS Thái, Thanh Trúc 

(chủ biên)  
2025  Y học  610.285 5 

26   Tâm lý học sức khỏe   PGS.TS Phạm, Toàn  2025  Y học  613 5 

27 
  Tăng huyết áp - Kẻ giết người thầm 

lặng  
 Quách, Tuấn Vinh  2021  Y học  616.132 5 

28   Rối loạn trầm cảm  
 PGS.TS. Bùi, Quang Huy 

(ch.b.)  
2022  Y học  616.8527 5 

29   Rối loạn giấc ngủ  
 PGS.TS. Bùi, Quang Huy 

(ch.b.)  
2023  Y học  616.8498 5 

30 
  Cấp cứu hồi sức nhi khoa - Triệu chứng, 

chẩn đoán và điều trị. T.1  

 PGS.TS. Phạm, Văn Thắng 

chủ biên  
2023  Y học  618.92 5 

31 
  Cấp cứu hồi sức nhi khoa - Triệu chứng, 

chẩn đoán và điều trị. T.2  

 PGS.TS. Phạm, Văn Thắng 

chủ biên  
2024  Y học  618.92 5 

32   Kỹ năng quản lý cảm xúc   Khánh Ca  2024  Dân trí  158.1 5 

33 
  Dinh dưỡng cân bằng - Ăn trong tỉnh 

thức  
 ThS. BS Đặng Ngọc Hùng  2026  Y học  613.2 5 

34   Giáo trình Quản lý y tế  
 PGS.TS. Mai Ngọc Anh 

(ch.b.)  
2024 

 Đại học Kinh tế 

Quốc dân  
353.6 5 

35   Vệ sinh an toàn thực phẩm   TS. Nguyễn Hùng Nguyệt  2025  Hồng Đức  363.192 5 

36 

  Nhu cầu dinh dưỡng cho sức khỏe và 

thực phẩm bổ dưỡng; Ăn gì để khỏe 

mạnh. T.1, Chế độ dinh dưỡng cân bằng 

để duy trì sức khỏe tối ưu và phòng tránh 

bệnh tật  

 Lê, Minh Cẩn  2019  Hồng Đức  613.2 5 

37 

  Nhu cầu dinh dưỡng cho sức khỏe và 

thực phẩm bổ dưỡng ; Ăn gì để khỏe 

mạnh. T.2, Chế độ dinh dưỡng cân bằng 

 Lê, Minh Cẩn  2019  Hồng Đức  613.2 5 
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để duy trì sức khỏe tối ưu và phòng tránh 

bệnh tật  

38   Rối loạn lo âu  
 PGS.TS. Bùi, Quang Huy 

(ch.b.)  
2022  Y học  616.8522 5 

39   Hồi sức cấp cứu toàn tập   GS. Vũ, Văn Đính  2023  Y học  616.025 5 

Danh mục có 39 nhan đề/195 bản. 

 

  


